
THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN PHÂN TÍCH NGUY CƠ DỊCH HẠI 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

I. Yêu cầu chung 

Cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu phải cung cấp thông tin cập 
nhật (có thời gian không quá 10 năm tính đến ngày gửi) bao gồm cả bản cứng và mềm để phục 

vụ phân tích nguy cơ dịch hại. 

II. Yêu cầu cụ thể 

1. Địa chỉ đầy đủ của cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu (điện 
thoại, fax và địa chỉ email của người có trách nhiệm về cung cấp thông tin). 

2. Thông tin về vật thể phải phân tích nguy cơ đề nghị xuất khẩu vào Việt Nam 

2.1. Tên khoa học; 

2.2. Vị trí phân loại; 

2.3. Tên thông thường; 

2.4. Tên gọi khác (Syn.); 

2.5. Giống hoặc dòng thực vật; 

2.6. Bộ phận thực vật sẽ xuất khẩu vào Việt Nam (quả, hạt,…); 

2.7. Mục đích sử dụng (nhân giống, tiêu dùng, chế biến); 

2.8. Những nước đã nhập khẩu (không kể Việt Nam); 

2.9. Hình ảnh của vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. 

3. Thông tin về vùng sản xuất để xuất khẩu 

3.1. Tên vùng, bang hoặc tỉnh, huyện sản xuất; 

3.2. Điều kiện khí hậu (nhiệt độ cao nhất, thấp nhất và trung bình năm; lượng mưa trung bình 
năm; tốc độ gió); 

3.3. Thời gian (tháng) gieo trồng và thời gian (tháng) thu hoạch trong năm; 

3.3. Khối lượng dự kiến xuất khẩu (tấn/năm); 



3.3 Bản đồ vùng sản xuất. 

4. Thông tin về sản xuất và quản lý sinh vật gây hại  

4.1. Chương trình giám sát và quản lý sinh vật gây hại cụ thể; quy trình chứng nhận (phương 

pháp điều tra, phương pháp lấy mẫu,...); 

4.2. Sản phẩm từ vùng không nhiễm sinh vật gây hại do Cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch 
thực vật của nước xuất khẩu chứng nhận; 

4.3. Thông tin về sản xuất và thu hoạch. 

5. Thông tin về sinh vật gây hại liên quan đến vật thể phải phân tích nguy cơ và môi giới của 

các tác nhân gây bệnh gây hại cho cây trồng* 

(tham khảo bảng dưới đây) 

Tên khoa học 

và tên gọi 

khác 

Tên thông 

thường 
Bộ Họ 

Bộ phận 

thực vật bị 

hại 
Phân bố 

Đặc điểm 

sinh học 

Biện 

pháp 

phòng 

trừ 

Tài liệu 

tham 

khảo 

Nhện nhỏ 

1. 

                

Côn trùng 

1. 

                

Nấm 

1. 

                

Vi khuẩn 

1. 

                

Virus 

1. 

                

Tuyến trùng 

1. 

                

Cỏ dại 

1. 

                



Sinh vật gây 
hại khác 

1. 

                

* Mỗi loài sinh vật gây hại yêu cầu phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan 

6. Thông tin về quản lý sau thu hoạch 

6.1. Phương pháp đóng gói; 

6.2. Quy trình kiểm tra; 

6.3. Các biện pháp xử lý sau thu hoạch để chống lây nhiễm sinh vật gây hại và hiệu quả của từng 

biện pháp; 

6.4. Điều kiện bảo quản sau thu hoạch và kiểm soát tái nhiễm; 

6.5. Hình ảnh vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật đã đóng gói, dán nhãn để xuất khẩu. 

7. Quy trình chứng nhận kiểm dịch thực vật đang áp dụng (kiểm tra, lấy mẫu, khai báo bổ 
sung,...) 

8. Thông tin về phương tiện vận chuyển và điều kiện bảo quản hàng hóa trong quá trình vận 

chuyển 

8.1. Phương tiện và phương thức vận chuyển vật thể phải phân tích nguy cơ; 

8.2. Điều kiện bảo quản vật thể phải phân tích nguy cơ (nhiệt độ, độ ẩm) trong quá trình vận 
chuyển. 

9. Kết quả phân tích nguy cơ dịch hại đã được thực hiện ở các nước khác 

Phân tích nguy cơ dịch hại đã thực hiện phải phù hợp với hướng dẫn của các tiêu chuẩn quốc tế 
về các biện pháp kiểm dịch thực vật, đặc biệt là các tiêu chuẩn về hướng dẫn phân tích nguy cơ 
dịch hại. 

 


